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Máy học tự động

■ Tại sao máy học là cần thiết?
● Hiện tượng vật lý, sinh học, tài chính, v.v.: quá phức tạp để được 

mô tả một cách xác định
● Kỹ thuật học máy: hỗ trợ / thay thế con người
● Giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực khoa học
● Phân tích dữ liệu
● Nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay
● Nhận dạng tiếng nói, tổng hợp tiếng nói
● Điều khiển robot, xe tự hành
● Trợ lý ảo Chatbot
● Phân lớp văn bản, tóm tắt văn bản
● Trò chơi, v.v. 4
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Máy học tự động là gì?
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■ Wikipedia
● Học là tập hợp các cơ chế nhằm tiếp thu cái mới hoặc bổ 

sung, trau dồi các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, giá trị, 
nhận thức 

● Máy học tự động đề cập đến các khái niệm, phân tích thiết 
kế, phát triển, cài đặt các phương pháp cho phép máy tính 
tiến hóa thông qua một quy trình có hệ thống, nhằm thực hiện 
các tác vụ khó hoặc không thể thực hiện bằng phương pháp 
thuật toán cổ điển hơn
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■ Máy học tự động
● Liên quan đến khái niệm, thiết kế và phát triển chương trình bất 

kỳ để cải thiện phương thức hoạt động của nó bằng cách tiếp 
thu kiến thức và kỹ năng mới

● Máy tính sử dụng các thuật toán cho phép phát triển tiến hóa 
các hành vi, dữ liệu trừu tượng và các mẫu

● Ngành khoa học thúc đẩy máy tính có thể hành động/ứng xử mà 
không cần lập trình riêng biệt

● Thuật toán học từ những sai lầm để phát triển kết quả tốt nhất 
mà không cần sự can thiệp của con người

● Nhằm mục đích thiết kế các chương trình có thể tự động cải 
thiện kinh nghiệm

Máy học tự động là gì?
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■ Máy học tự động
● Liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kỹ thuật cho 

phép máy tính học tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn 
đề cụ thể

● Một chương trình máy tính được xem là học cách thực thi một 
lớp nhiệm vụ thông qua trải nghiệm, đối với thang đo năng lực 
nếu như dùng thang đo năng lực ta đo thấy năng lực thực thi 
của chương trình có tiến bộ sau khi đã trải nghiệm

Máy học tự động là gì?
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Sebastian Raschka           STAT 479: Machine Learning             FS 2018 !7
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Sebastian Raschka           STAT 479: Machine Learning             FS 2018 !11

Sebastian Raschka STAT479 Fall 2018. Lecture #: Placeholder Page 2

“Machine learning is the hot new thing”

— John L. Hennessy, President of Stanford (2000–2016)

“A breakthrough in machine learning would be worth ten Microsofts”

— Bill Gates, Microsoft Co-Founder

Figure 1: Machine learning vs. ”classic” programming.

A bit more concrete, Tom Mitchell’s quote from his Machine Learning book2:

“A computer program is said to learn from experience E with respect to
some class of tasks T and performance measure P , if its performance at tasks
in T , as measured by P , improves with experience E.”

— Tom Mitchell, Professor at Carnegie Mellon University

As an example, consider a handwriting recognition learning problem (from Mitchell’s book):

• Task T : recognizing and classifying handwritten words within images

• Performance measure P : percent of words correctly classified

• Training experience E: a database of handwritten words with given classifications

1.2 Applications of Machine Learning

Email spam detection

2
Tom M Mitchell et al. “Machine learning. 1997”. In: Burr Ridge, IL: McGraw Hill 45.37 (1997),

pp. 870–877.
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Machine Learning, AI, Deep Learning
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Các bài toán
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■ Học có giám sát
● Biến phụ thuộc Y cần dự đoán, được mô tả bởi m phần tử mà 

chúng ta biết n biến dự đoán độc lập được tổng hợp trong X
● Tập huấn luyện DTrain = {(X1, Y1) , . . . ,(Xm, Ym)}
● Giả sử có tập huấn luyện DTrain, chúng ta cần tìm hàm f của n

biến dự đoán sao cho biến cần dự đoán Y được dự đoán tốt 
nhất bởi hàm f: Y = f(X) + ε

● Học được giám sát bởi nhãn (lớp, giá trị dự đoán) của từng 
phần tử của tập dữ liệu có m phần tử: những giá trị Yi

● Phương pháp: mô hình hồi quy, cây quyết định, mạng nơ-ron 
nhân tạo, máy học véc-tơ hỗ trợ SVM, kNN, etc
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■ Học có giám sát: phân lớp - classification

Các bài toán
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■ Học có giám sát: phân lớp - classification
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■ Học có giám sát: hồi quy - regression

Các bài toán
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■ Học có giám sát: hồi quy - regression
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■ Học có giám sát: hồi quy - regression

new
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■ Học không giám sát
● Không có biến Y cần dự đoán, nhưng có m phần tử được mô 

tả bởi n biến dự đoán độc lập được tổng hợp trong X
● Tập huấn luyện DTrain = {X1, . . . , Xm}
● Nhằm mục đích gom nhóm (cụm, nhóm các phần tử có đặc 
điểm chung) trong dữ liệu

● Phương pháp: gom nhóm phân cấp, k-means, etc
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■ Học không giám sát: gom nhóm - clustering

Các bài toán
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■ Học không giám sát: gom nhóm - clustering
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■ Dữ liệu
● m, n: hợp lý; Giả định về mô hình là tuyến tính và phân phối dữ 

liệu được xác định; Mẫu dữ liệu được cho tuân theo phân phối 
(Gauss, nhị thức, Poisson); Các mô hình phân tích thống kê có 
thể xử lý tốt

● Vấn để trở nên khó hơn để xử lý nếu mẫu dữ liệu hạn chế
● Giả định về phân phối dữ liệu có thể chưa biết
● Mô hình dự đoán phi tuyến
● Kích cỡ m, n dữ liệu lớn

Các vấn đề
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■ Lựa chọn phương pháp
● Nhiều phương pháp máy học tự động được đề xuất
● Không có phương pháp nào là tốt nhất cho tất cả các bài toán, 

các lĩnh vực ứng dụng
● Một phương pháp có ưu điểm và khuyết điểm cho một vấn đề 
đặt ra trong thực tiễn, phụ thuộc vào bản chất của dữ liệu, 
năng lực của lớp hàm f cần học để ước lượng Y

● Cần thiết phải biết cách so sánh các phương pháp để chọn 
phương pháp phù hợp nhất

● Tiêu chí so sánh có thể dựa trên ước tính lỗi (hồi quy hoặc 
phân lớp)
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■ Sinh-tin học
■ Phân loại trình tự DNA
■ Hỗ trợ chẩn đoán
■ Thị giác máy tính
■ Công nhận chữ viết tay
■ Nhận dạng giọng nói
■ Phát hiện gian lận
■ Phân tích thị trường tài chính
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■ Tìm kiếm thông tin
■ Phân tích và lập chỉ mục hình ảnh và video
■ Tìm kiếm hình ảnh theo nội dung
■ Trò chơi (hệ thống tự học)
■ Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
■ Hệ thống gợi ý
■ Phân tích quan điểm tự động
■ Điều khiển robot
■ Xe tự hành
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Category: Comp.mac.
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Cancer?
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